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1 Bút đo nhiệt độ mối hàn tempilstik 120⁰C

Bút thử nhiệt độ Tempil 

Xuất xứ: Mỹ 

Hãng sản xuất: TEMPIL Đóng gói chuẩn: 

10cây/hộp

Cái             50 

2 Bút đo nhiệt độ mối hàn tempilstik 150⁰C

Bút thử nhiệt độ Tempil 

Xuất xứ: Mỹ 

Hãng sản xuất: TEMPIL Đóng gói chuẩn: 

10cây/hộp

Cái             50 

3 Bút đo nhiệt độ mối hàn tempilstik 200⁰C

Bút thử nhiệt độ Tempil 

Xuất xứ: Mỹ 

Hãng sản xuất: TEMPIL Đóng gói chuẩn: 

10cây/hộp

Cái             50 

4 Bút đo nhiệt độ mối hàn tempilstik 250⁰C

Bút thử nhiệt độ Tempil 

Xuất xứ: Mỹ 

Hãng sản xuất: TEMPIL Đóng gói chuẩn: 

10cây/hộp

Cái             50 

5 Bút đo nhiệt độ mối hàn tempilstik 300⁰C

Bút thử nhiệt độ Tempil 

Xuất xứ: Mỹ 

Hãng sản xuất: TEMPIL Đóng gói chuẩn: 

10cây/hộp

Cái             50 

6 Bút đo nhiệt độ mối hàn tempilstik 80⁰C

Bút thử nhiệt độ Tempil 

Xuất xứ: Mỹ 

Hãng sản xuất: TEMPIL Đóng gói chuẩn: 

10cây/hộp

Cái             50 

7 Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm

Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm  HTC-02

– Model: HTC-2

– Dải đo nhiệt độ: -50°C~ 70°C

– Dải đo độ ẩm: 10% ~ 99%RH

– Độ phân giải: 0.1°C ( 0.1°F)

– Kích thước: 102 x 93 x 22mm (L * W * H)

– Chiều dài cảm biến nhiệt độ bên ngoài: 80cm

Cái 2              

8
Gương soi mối hàn/ Gương soi mối hàn, soi kỹ 

thuật Ø30 IMTR-30R. Nhà sx Niigata Seiki/ Nhật 

Gương soi kỹ thuật ɸ30mm

Độ phóng đại: 2X

Tay cầm điều chỉnh:130-475mm

Chiều dài tối đa:535mm

Trọng lượng:40g

Dùng để quang sát các góc khuất mắt thường 

không quan sát được.

Cái 5              

9
Súng bắn nhiệt độ hồng ngoại Benetech GM1150/ 

Xuát xứ China 

Nhiệt độ đo: -50 ~ 1150℃ (-58 ℉ ~ 2102)

- Độ chính xác: ± 1.5% hoặc ± 1,5 ℃

- Độ lặp lại: ± 1% hoặc ± 1 ℃

- Tỷ lệ khoảng cách điểm đo: 20: 1

- Độ phát xạ: 0.1 ~ 1.00 có thể điều chỉnh

- Độ phân giải: 0,1 ℃ / ℉

- Thời gian đáp ứng: 1500ms

- Bước sóng: 8-14μm

- Báo khi nhiệt độ cao/thấp

- Chức năng lưu trữ/gọi lại dữ liệu

- Đại lượng đo: ℃ / ℉

- Chức năng giữ giá trị đo

- Lựa chọn điểm đo bằng laser

- Tự động ngắt nguồn

- Báo khi điện năng thấp

- Nguồn điện dùng pin

- Kích thước: 200 x 155 x 59mm

- Trọng lượng: 312g (bao gồm cả pin)

Cái 10            

10
Thước cặp đo độ dầy vật liệu/ Thước cặp điện tử 

Mitutoyo/ Japan

Hãng sản xuất	Mitutoyo

Xuất xứ	Nhật Bản

Phạm vi đo	0-200mm

Độ chính xác	±0.02mm

Độ hiển thị	0.01mm

Cái 3              

PKG05 - THIẾT BỊ DỤNG CỤ QC

No. Tên vật tư Quy cách NCC đề xuất Đvt  Số lượng Ghi chú



11
Thước đo độ lệch mép ống HILO. CAT#2. Nhà sx 

Gal Gauge/ Mỹ

Xuất xứ: Mỹ

Đo đạc độ thẳng hàng của ống sau khi Fit-up, 

hạn chế lỗi được phát hiện bởi chụp ảnh 

phóng xạ

- Đo độ lệch bên trong của ống trước và sau 

khi kiểm tra

- Dải đo: Hệ inch ở một mặt và hệ Metric ở 

mặt đối diện

- Cấu tạo bằng thép không gỉ

- Thỏa mãn các tiêu chuẩn Fit-Up, ASME, 

ANSI, API và Quân đội

Cái 5              

12 Thước lá kết hợp đo khe hở (0-150mm)

- Thương Hiệu: Niigata Seiki (SK)/Japan

- Xuất xứ: Nhật Bản

- Mặt trước đo khe hở, đo chiều rộng: 

1~15mm

- Độ chính xác: ±0.05mm

- Vạch chia: 0.1mm

- Mặt sau đo kích thước dài: 0-15cm

- Góc côn 7°9'10""

- Chiều dài lá: 148.5mm

- Bề dày lá: 1.2mm

- Vật liệu: Inox cao cấp SUS420J2 phủ nhũ 

bạc Satin

- Độ cứng: HV480"

Cái 5              


